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BÁO CÁO
     Tổng kết việc thi hành Luật Nuôi con nuôi liên quan đến dự thảo 
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Nuôi con nuôi. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo
a) Bối cảnh quốc tế
Toàn cầu hóa và di cư quốc tế ngày càng gia tăng phát sinh nhiều trường hợp nhiều gia đình, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng, nhu cầu nhận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa, không có môi trường chăm sóc gia đình ổn định để nuôi dưỡng, chăm sóc. 
Nhu cầu nhận con nuôi giữa các quốc gia là thành viên của Công ước La Hay vẫn tồn tại, đặc biệt từ các quốc gia phát triển, song yêu cầu ngày càng cao về thủ tục pháp lý, chặt chẽ trong quy trình giải quyết việc nuôi con nuôi nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 
Mặt khác, quyền trẻ em được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, với việc nhiều quốc gia tham gia Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em  năm 1989 và Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, đặt ra yêu cầu bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Với xu hướng đẩy mạnh công tác phòng ngừa mua bán, xâm hại trẻ em, đòi hỏi các quốc gia phải hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nuôi con nuôi.
Trong bối cảnh quốc tế, việc bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được cộng đồng quốc tế quan tâm, đối với những yêu cầu cao về bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ trong hoạt động nuôi con nuôi, nhất là con nuôi có yếu tố nước ngoài, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đã đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

b) Bối cảnh trong nước liên quan đến con nuôi
Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về nuôi con nuôi, nhất là sau khi tham gia các điều ước quốc tế, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em được nhận làm con nuôi.
Tuy nhiên, theo thống kê hàng năm từ Bộ Tư pháp, số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn (trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh); vì vậy, đã đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp chăm sóc thay thế, trong đó có con nuôi.
Ở trong nước, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác con nuôi đứng trước những yêu cầu mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù hệ thống pháp luật và công tác quản lý nhà nước về con nuôi đã từng bước được hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước về con nuôi ngày càng được quan tâm hơn, song vẫn đối mặt với khó khăn về nguồn lực, nhân sự, phối hợp liên ngành và theo dõi quá trình phát triển của trẻ sau khi cho con nuôi. Vì vậy, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành. 
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-BTP ngày 08/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 14/8/2025 về tổng kết thi hành 15 năm Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 16/9/2025 tổng kết thi hành 15 năm Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Từ bối cảnh quốc tế, trong nước và tình hình thực tiễn tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hiện nay sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các quy định về nuôi con nuôi do Trung ương ban hành ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, vì vậy, trên cơ sở đánh giá, tổng kết Luật Nuôi con nuôi, xác định bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tiễn, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 136/TTr-STP ngày 03/11/2025 về việc xin chủ trương chấp thuận tham mưu Quyết định thay thế Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 26/11/2024 về việc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngay từ khi Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai đến cơ quan liên quan và UBND cấp xã để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thuộc quyền quản lý.
Ngày 05/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Theo đó, Nghị định số 24/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi; hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng; rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; hồ sơ của người được nhận làm con nuôi; yêu cầu về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài... Từ thực tiễn đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết định số 900/QĐ-UBND). 
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Nuôi con nuôi trong nước
Trong những năm qua, việc giải quyết cho nhận con nuôi nói chung thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Việc thi hành pháp luật về nuôi con nuôi đã góp phần giúp cho nhiều trẻ em có được mái ấm gia đình thay thế ở trong nước, được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt. Đồng thời, thông qua việc giải quyết nuôi con nuôi, cũng góp phần quan trọng bảo đảm cho nhiều gia đình, đặc biệt phụ nữ đơn thân hoặc các cặp vợ chồng hiếm con, được thực hiện quyền làm cha mẹ.
Xuất phát từ nhu cầu là cần có một mái ấm gia đình, những cặp vợ chồng hiếm con, muốn có một đứa con để nuôi dưỡng cũng như để được pháp luật bảo vệ và thừa nhận, các cặp vợ chồng này đều thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. 
2.2. Nuôi con nuôi nước ngoài
Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cố gắng, nổ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết nuôi con nuôi đối với trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Qua thực hiện nhiệm vụ này đã giúp nhiều trẻ tìm được cơ hội chữa trị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật bẩm sinh và giúp các cháu được chăm sóc trong điều kiện môi trường gia đình phù hợp với nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ.
Xác định đối tượng trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cần tìm gia đình thay thế là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tính nhân đạo trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngay khi nhận hồ sơ từ Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công an tỉnh đã kiểm tra hồ sơ và xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi trong nước, nước ngoài và đẩy nhanh tiến độ giải quyết để các cơ sở nuôi dưỡng tìm gia đình thay thế cho trẻ em.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Luật Nuôi con nuôi quy định chưa đầy đủ, cụ thể về đối tượng được nhận con nuôi, điều kiện đối với người nhận con nuôi, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan chưa cụ thể, rõ ràng, nhất là trong cơ chế phối hợp.
Nguyên nhân:
- Thể chế chưa hoàn thiện
- Ý thức pháp luật của người dân
- Trình độ chuyên môn của người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi chưa đáp ứng với tình hình thực hiện nhiệm vụ.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Công tác phối hợp trong việc lấy ý kiến đồng ý/không đồng ý trong việc ghép trẻ với gia đình nhận nuôi con nuôi nước ngoài; việc phối hợp lấy ý kiến của cha/mẹ đẻ tại nơi cư trú chưa được kịp thời; công tác phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi còn chậm, thậm chí chưa được quan tâm. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan nhằm giải quyết tốt nhất lợi ích của trẻ theo Công ước LaHay cũng như Luật Nuôi con nuôi và Luật Trẻ em./.
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